
GỢI Ý ĐÁP ÁN 

TOÁN – TUẦN 4 

GIÂY, THẾ KỈ 

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 2 phút = 120 giây b) 1 thế kỉ =100 năm 

        60 giây = 1 phút            5 thế kỉ =500 năm 

           
1

3
 phút = 20 giây                    

1

2
 thế kỉ = 50 năm 

           1 phút 8 giây = 68 giây            100 năm = 1 thế kỉ   

 

Câu 2: Nối 

 

 

 

 

 

 

 

III XXI XIX II XX 

Bác Hồ sinh năm 1890. 

Bác Hồ sinh vào thế kỉ…. 

Cách mạng tháng Tám 

thành công năm 1945. 

Năm đó thuộc thế kì…. 

Bà Triệu lãnh đạo khởi 

nghĩa chống quân Đông 

Ngô năm 248. Năm đó 

thuộc kế kỉ…. 


